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PHAÂN LAÄP, XAÙC ÑÒNH COÂNG THÖÙC KHAÙNG NGUYEÂN VAØ 
GEN KHAÙNG KHAÙNG SINH CUÛA VI KHUAÅN SALMONELLA 

PHAÂN LAÄP ÑÖÔÏC TÖØ LÔÏN NUOÂI TAÏI ÑAÉK LAÉK
Hồ Nguyễn Thị Huyền Trân1, Phùng Quốc Chướng2, Nguyễn Thị Bích Thủy3

TÓM TẮT
Nghiên	cứu	đã	được	thực	hiện	với	150	mẫu	phân	lợn	nuôi	thu	thập	tại	tỉnh	Đắk	Lắk.	Kết	quả	nghiên	

cứu	cho	thấy	có	16%	(24/150)	mẫu	nhiễm	vi	khuẩn	Salmonella, và	các serotype	của	vi	khuẩn	này	là	S. 
typhimurium, S. newsport, S. derby và	S. rissen đã	được	xác	định. Nghiên	cứu	mức	độ	mẫn	cảm	với	thuốc	kháng	
sinh	của	các	chủng	vi	khuẩn	Salmonella	phân	lập	được	cho	thấy	có	7/10	loại	kháng	sinh	mẫn	cảm	với	tất	cả	24	
chủng	vi	khuẩn.	Các	chủng	Salmonella	phân	lập	được	có	khả	năng	kháng	thuốc	cao	với	ampicillin		(91,67%),	
tetracycline	(91,67%)	và	streptomycin	(87,5%).	Có	58,33%	chủng	vi	khuẩn	Salmonella	phân	lập	được	tại	
Đắk	Lắk	chứa	gen	mã	hóa	tính	kháng	kháng	sinh	blaTEM và	70,83%	chủng	chứa	gen	tetA.

Từ khóa:	vi	khuẩn	Salmonella, serotype,	kháng	kháng	sinh.

Isolation, determination of antigenic formula and antibiotic resistance genes 
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SUMMARY
The study was conducted on 150 porcine feces samples collecting in Dak Lak province. The 

studied result showed that there were 16% positive samples (24 out of 150) with Salmonella spp., 
and  several  serotypes, such as: S. typhimurium, S. newsport, S. derby and S. rissen were identified. 
The tested result on antimicrobial susceptibility of the isolated Salmonella strains showed that all of 
the strains were susceptible to 7 out of  10 antibiotics. The isolated Salmonella strains were highly 
resistant to ampicillin (91.67%), tetracycline (91.67%) and streptomycin (87.5%). 58.33% of the 
isolated strains contained blaTEM genes and 70.83% strains contained tetA genes.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Salmonella là	một	trong	những	loại	mầm	bệnh	

truyền	lây	qua	thức	ăn	phổ	biến	nhất	trên	toàn	thế	
giới.	Những	sản	phẩm	động	vật	bị	nhiễm	khuẩn	
là	nguồn	gốc	đáng	kể	gây	bệnh	do	Salmonella	ở	
người	 (Nguyễn	 Thị	 Bích	 Thủy,	 2009).	 Việc	 sử	
dụng	rộng	rãi	kháng	sinh	để	phòng	và	điều	trị	bệnh	
đã	làm	xuất	hiện	các	chủng	vi	khuẩn	Salmonella	
kháng	 thuốc	 (Kishima	 và	 cs,	 2008).	Năm	 1997,	
khi	nghiên	 cứu	hệ	vi	khuẩn	gây	bệnh	viêm	 ruột	
tiêu	chảy	ở	lợn,	Hồ	Văn	Nam	và	cs.	đã	xét	nghiệm	
trên	 140	 mẫu	 phân	 lợn	 khỏe	 mạnh	 ở	 các	 lứa

tuổi	 từ	sơ	sinh	đến	 lợn	nái,	cho	biết	 tỷ	 lệ	nhiễm	
Salmonella	ở	các	lứa	tuổi:	Lứa	tuổi	1-21	ngày	tuổi	
là	64,13%;	 lứa	 tuổi	22-60	ngày	 tuổi	 là	80%;	 lứa	
tuổi	trên	60	ngày	tuổi	là	93,8%.	Nguyễn	Cảnh	Tự	
(2011)	đã	xác	định	số	lượng	vi	khuẩn	Salmonella	
ở	 đường	 tiêu	 hoá	 3	 giống	 lợn	 tại	Đắk	Lắk,	 cho	
biết:	 số	 lượng	 vi	 khuẩn	Salmonella	 ở	 lợn	 ngoại	
bị	 tiêu	chảy	 tăng	1,74	 lần	 so	với	 lợn	không	 tiêu	
chảy;	ở	lợn	sóc	là	1,52	lần	và	lợn	rừng	là	1,53	lần.

Nghiên	 cứu	 này	 về	 vi	 khuẩn	 Salmonella ở	
lợn	nuôi	 tại	Đắk	Lắk	xuất	 phát	 từ	 nhu	 cầu	 thực	
tế	và	với	mong	muốn	bổ	sung	nguồn	 tài	 liệu	về	
các	chủng	vi	khuẩn	gây	bệnh	và	khả	năng	kháng	
kháng	 sinh	 của	 các	 chủng	 Salmonella	 phân	 lập	
được	tại	địa	phương.


